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MÔN GDCD 7. Năm học: 2024 – 2025
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.
1. Thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.
- Hiểu được tác hại của tệ nạn xã hội.
- Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.
- Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Để xuất được một số giải pháp phòng, chống tệ nạn xã hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
- Nêu được khái niệm và vai trò của gia đình, quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
- Hiểu được quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác.
-Thực hiện được nghĩa vụ của bản thân đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình.
B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP.
1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng nhất 
[bookmark: _Hlk192078118]Câu 1: Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Tham gia xuất khẩu lao động để làm kinh tế.
B. Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C. Tổ chức buôn bán hàng hóa nông nghiệp.
D. Buôn bán, vận chuyển chất ma túy.
Câu 2: Theo quy định của pháp luật, người nghiện ma tuý bắt buộc phải
A. đi cai nghiện. 					C. đi tù.
B. giam lỏng tại nhà. 				D. phạt hành chính.
Câu 3: Pháp luật không nghiêm cấm hành vi nào dưới đây?
A. Tàng trữ ma túy. 					C. Xuất khẩu lao động.
B. Tổ chức bài bạc. 					D. Mê tín dị đoan.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, trẻ em không được phép
A. uống rượu, hút thuốc, đánh bạc hay dùng các chất kích thích.
B. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
C. vui chơi, giải trí, tham gia vào các hoạt động lành mạnh.
D. tham gia học tập, vui chơi, nghiên cứu khoa học.
Câu 5: Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em là số nào dưới đây?
A. 111. 						C. 113.
B. 112. 						D. 114.
Câu 6: Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Anh Khải từ chối chơi cờ bạc khi được bạn rủ rê.
B. Ông Phi đồng ý vận chuyển ma túy sang tỉnh khác.
C. Chị Mỹ tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn ở địa phương.
D. Tập thể lớp 7A1 tham gia lớp học về phòng chống tệ nạn xã hội.
Câu 7: Luật Hôn nhân và gia đình quy định vai trò của vợ, chồng trong gia đình là
A. ngang nhau. 				C. chồng hơn vợ.
B. vợ hơn chồng. 				D. tùy vào hoàn cảnh.
Câu 8: Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào đối với con cái?
A. Thương yêu, chăm sóc. 			C. Chỉ trích, điều khiển.
B. đánh đập, sai bảo. 			D. Phụng dưỡng, hiếu thảo.
Câu 9: Gia đình có vai trò quan trọng đối với
A. mỗi người và xã hội. 			C. mỗi đất nước.
B. toàn thể nhân loại. 			D. mỗi dân tộc.
Câu 10: Tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của pháp luật được gọi là gì?
A. Gia đình. 					C. Cộng đồng.
B. Xã hội. 					D. Tập thể.

[bookmark: _Hlk192414662]2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
	Học sinh đọc tình huống và lựa chọn Đúng - Sai trong mỗi ý A, B, C, D 
Câu 11: Tình huống
	Cuối tuần Quang sang rủ Minh đi chơi bài ăn tiền cùng một nhóm bạn. Nếu là Minh em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	[bookmark: _Hlk192705412]Hành vi
	Đúng
	Sai

	A. Đồng ý tham gia chơi cùng các bạn.
	
	X

	B. Từ chối và khuyên bạn không nên tham gia.
	X
	

	C. Đồng ý và yêu cầu rủ thêm bạn cùng lớp.
	
	X

	D. Mặc kệ bạn chơi còn bản thân mình không chơi.
	
	X



Câu 12: Tình huống
Nam và Long là đôi bạn thân học cùng lớp 7A4. Gần nhà Nam có một địa điểm bán thuốc lá điện tử, do tò mò, Nam đã rủ Long đến đó mua và dung thử. Tuy nhiên, Long đã từ chối và khuyên bạn: Cậu biết không, hút thuốc lá điện tử là vi phạm pháp luật đấy.
Em hãy đưa ra nhận định đúng/sai về hành vi của các bạn trong tình huống trên?
	Hành vi
	Đúng
	Sai

	A. Việc Nam rủ Long hút thuốc lá điện tử là hành vi đúng đắn.
	
	X

	B. Việc Long từ chối hút thuốc lá điện tử và khuyên Nam không nên sử dụng thuốc lá điện tử cho thấy Long có lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ đúng pháp luật.
	X
	

	C. Việc Nam rủ Long hút thuốc lá điện tử là hành vi chưa đúng đắn và vi phạm pháp luật.
	X
	

	D. Thuốc lá điện tử cũng giống thuốc lá thông thường. Vì vậy, việc Nam rủ Long hút thuốc lá điện tử là bình thường và không vi phạm pháp luật.
	
	X



Câu 13: Bản thân em cần làm gì để thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội?

	Hành vi
	Đúng
	Sai

	A. Giữ gìn phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh.
	X
	

	B. Không cần tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tệ nạn xã hội.
	
	X

	C. Học tập tốt và phát triển kỹ năng sống.
	X
	

	D. Xây dựng mối quan hệ lành mạnh.
	X
	


 
Câu 14: Tình huống
Trong khu dân cư của em, có một số người thường xuyên tụ tập cúng bái, xem bói gây mất trật tự và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Bạn Linh đã cùng với các bạn của mình trong tổ dân phố tuyên truyền về tác hại của mê tín dị đoan và vận động mọi người tuân thủ pháp luật.
Theo em, đâu là nhận định đúng hoặc sai trong tình huống này?
	Hành vi
	Đúng
	Sai

	A. Linh nên im lặng vì những người mê tín dị đoan có thể sẽ trả thù.
	
	X

	B. Việc tuyên truyền về tác hại của mê tín dị đoan là một hành động thiết thực.
	X
	

	C. Mê tín dị đoan là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.
	
	X

	D. Linh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội.
	X
	



Câu 15: Tình huống
Bà ngoại của Phương bị bệnh nặng, cần người chăm sóc. Mặc dù bận rộn với công việc, bố mẹ Phương vẫn sắp xếp thời gian để thay phiên nhau chăm sóc bà. Phương cũng tranh thủ những lúc rảnh rỗi để đến thăm hỏi, trò chuyện và giúp đỡ bà những việc nhỏ. Cả gia đình cùng nhau động viên bà vượt qua bệnh tật.
Từ những kiến thức đã học, em hãy đưa ra nhận định đúng/sai trong tình huống này?
	Hành vi
	Đúng
	Sai

	A. Vì công việc của bố mẹ Phương bận rộn nên không cần phải chăm sóc bà ngoại.
	
	X

	B. Cả gia đình Phương đã thực hiện tốt nghĩa vụ chăm sóc người thân khi ốm đau.
	X
	

	C. Phương đã thể hiện lòng hiếu thảo và trách nhiệm với người thân.
	X
	

	D. Chỉ bố mẹ Phương mới cần có trách nhiệm chăm sóc ông bà, còn Phương thì không cần. 
	
	X


 
Câu 16: Em cần làm gì để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình? 

	Hành vi
	Đúng
	Sai

	A. Thường xuyên trò chuyện, quan tâm đến các thành viên trong gia đình.
	X
	

	B. Không cần chia sẻ việc nhà với các thành viên trong gia đình (quét nhà, rửa chén, phụ mẹ nấu ăn…).
	
	X

	C. Tránh cãi vã, ích kỷ, hay so đo với anh chị em.
	X
	

	D. Tôn trọng và giữ gìn truyền thống, nếp sống của gia đình.
	X
	



II. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 17: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi?
Thuốc lá điện tử, đừng lầm tưởng,
Dù hương thơm, nhưng hiểm họa gần.
Hãy yêu đời, đừng để khói vây,
Chọn tương lai sáng, bỏ thuốc ngay!
(Sưu tầm)
Qua bài thơ trên và bằng hiểu biết của mình, em hãy chia sẽ những tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe con người?
Gợi ý:
Tác hại của thuốc lá điện tử là:
- Gây nghiện và ảnh hưởng tới hệ thần kinh
- Bệnh lý đường hô hấp, bệnh lý tim mạch, ung thư
- Chấn thương: Các thiết bị trong thuốc lá điện tử có thể hỏng, lỗi và phát nổ gây ra các chấn thương, bỏng nghiêm trọng (miệng, mặt, cổ, mắt mũi, xương hàm, cổ).
- Nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội:
- Ảnh hưởng tới môi trường:
- Ảnh hưởng tới an sinh xã hội, kinh tế và sự phát triển bền vững…
Câu 18: Em hiểu như thế nào về câu ca dao sau:
Anh em trên kính dưới nhường
Là nhà có phúc, mọi đường yên vui.
(Sưu tầm)
Gợi ý:
- Câu ca dao như một lời răn dạy mang đậm giá trị đạo đức và văn hóa truyền thống của người Việt Nam. 
- Khuyên nhủ con người hãy sống chan hòa, biết yêu thương, nhường nhịn nhau trong gia đình. 
- Vì gia đình hòa thuận chính là nền tảng quan trọng để có cuộc sống bình yên và hạnh phúc…
---Hết---
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